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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG


	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số            /TTr-UBND
	                Đắk Nông, ngày      tháng   năm 2023



TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điểm này”.

Tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản này”. 
Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm”.

Ngoài ra, theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 413/UBTVQH15-CTĐB ngày 08/02/2023 về việc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc điều chỉnh bảng giá đất, theo đó: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là cần thiết, đảm bảo đúng theo quy định văn bản pháp luật cấp trên.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
1. Mục đích

Thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Làm căn cứ để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp phải áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Quan điểm
Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Nghị quyết trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nội dung quy định rõ ràng, dễ hiểu.
Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phải đảm bảo phù hợp với quy định quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này cũng như tình hình thực tế tại địa phương.
Bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai của địa phương; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 182/HĐND-VP ngày 21/9/2023 về việc bổ sung các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai soạn thảo Nghị quyết thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tai Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh (theo nội dung Công văn số 5662/UBND-KT ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh)
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gửi các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các tổ chức, cá nhân có liên quan xin ý kiến góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số     /BCTĐ-STP ngày    tháng    năm 2023, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết. UBND tỉnh đã tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua trình HĐND tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục 

Nội dung Dự thảo Nghị quyết gồm 02 Điều và Quy định kèm theo, cụ thể như sau:

- Điều 1. Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
- Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Quy định kèm theo Nghị quyết gồm 3 Điều, cụ thể như sau:
· Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

· Điều 2. Đối tượng áp dụng.

- Điều 3. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chi tiết Quy định kèm theo, cụ thể như sau:

a)  Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 để xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong các trườn hợp sau:
- Xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp sau mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng, cụ thể:
+ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
+ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.
+ Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản khai thác khoáng sản.
+ Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá.
+ Xác định đơn giá thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
+ Xác định lại giá đất cụ thể khi người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
+ Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
+ Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
+ Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên.
- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).
- Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
- Xác định giá đất cụ thể để tính số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.
- Các trường hợp khác mà pháp luật quy định áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hàng năm để xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp.

b) Đối tượng áp dụng
- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.
- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
c) Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024.
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 được quy định K = 1,0 áp dụng đối với tất cả các loại đất trong Bảng giá đất quy định tại Nghị quyết số     /2023/NQ-HĐND ngày  tháng    năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (Dự thảo Nghị quyết đã được UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5629/TTr-UBND ngày 25/9/2023, dự kiến thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh).

* Thuyết minh cơ sở đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 và UBND tỉnh đã ban hành quy định tại Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020; ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung các Phụ lục kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020. Tuy nhiên, quá trình phát kinh tế - xã hội của địa phương đã phát sinh các các khu dân cư, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hình thành các tuyến đường, đoạn đường mới chưa có giá đất trong Bảng giá đất hiện hành nên không có cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính về đất đai khi người sử dụng đất thực hiện các quyền sử dụng đất; mặt khác, một số tuyến đường, đoạn đường hiện tại đã được đặt tên đường khác với trong Bảng giá đất. Bên cạnh đó, trong thời gian qua một số tuyến đường có biến động lớn so với Bảng giá đất hiện hành. 

Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc điều tra, thu thập thông tin xây dựng sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất và đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành, các tổ chức và nhân dân bằng các hình thức như: Đăng tải dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở; gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để xin ý kiến góp ý bằng văn bản và chỉnh sửa hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh thẩm định, xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 24/BCTĐ-STP ngày 23/6/2023, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết. Đến nay, dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến; UBND tỉnh đã tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua trình HĐND tỉnh (dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2023).

Theo quy định hiện hành của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất. 
Giá đất tại Bảng giá đất điều chỉnh dự kiến được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (tháng 10/2023) được xây dựng trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thị trường về giao dịch, chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, cơ bản phù hợp với giá thị trường tại thời điểm hiện nay. Do đó, việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh bằng 1,0 là phù hợp.
V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT 
Việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm được thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan nhằm đưa giá đất tiệm cận với giá thị trường, giúp đảm bảo hài hoà lợi ích giữa nhà nước, người dân và các tổ chức được giao đất, cho thuê đất. 

Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định trên cơ sở chênh lệch giá đất thị trường và Bảng giá đất hiện hành. Kết quả xây dựng, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện trên cơ sở kết quả khảo sát thị trường do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, nhằm tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước. Dự kiến Bảng giá đất điều chỉnh sẽ được trình Hội đồng nhân dân tỉnh  thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 8 HĐND tỉnh. Do đó, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất (K) = 1,0 áp dụng trong năm 2024 là phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THI HÀNH NGHỊ QUYẾT KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nguồn kinh phí thực thi Nghị quyết: không.
2. Điều kiện đảm bảo thi hành khi Nghị quyết được thông qua.
Giao các Sở, Ban, ngành, các địa phương thông tin đến người dân trên địa bàn tỉnh biết và triển khai thực hiện Nghị quyết.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN (Nếu có):

Gửi kèm theo Tờ trình này gồm:
- Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Văn bản thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp;

- Công văn số 182/HĐND-VP ngày 21/9/2023 của HĐND tỉnh về việc bổ sung các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh;

- Công văn số 5662/UBND-KT ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung các Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; 
- Các hồ sơ, văn bản có liên quan.
Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Sở: TNMT, TP, TC;

- UBND các huyện, thành phố;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, KT.
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